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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài: 
     Phân môn Tập làm văn ở Tiểu học là nơi thử thách học sinh các năng lực cảm thụ văn học một cách tổng hợp. Môn tập làm văn có tính chất thực hành toàn diện, tổng hợp và sáng tạo vì nó đòi hỏi học sinh không chỉ vận dụng các hiểu biết lí luận mà còn có cảm xúc khi làm văn, để bài viết là sản phẩm không lặp lại của mỗi học sinh trước một đề tài, chủ điểm cụ thể. Mặt khác tập làm văn còn sử dụng nhiều loại kĩ năng, từ kĩ năng dùng từ, đặt câu đến kĩ năng dựng đoạn, viết bài. 
       Dù khá quen với văn miêu tả song bây giờ các em học sinh lớp 5 mới bắt đầu thực hiện làm bài văn tả người. Thể loại văn tả người  giúp các em  biết dùng từ ngữ, hình ảnh lời văn sinh động để tả lại hình  dáng, tính tình và hoạt động của con người. Qua quan sát để miêu tả, tình cảm gắn bó và yêu mến con người, tư duy hình tượng cũng được rèn luyện nhờ vận dụng các biện pháp tu từ khi tả người. Nói cách khác, văn tả người không chỉ đơn thuần giúp học sinh biết cảm thụ văn học, biết dùng từ ngữ để vẽ lên một con người như thực mà còn hình thành ở các em tình cảm yêu thương con người, yêu cái thiện, yêu cuộc sống. Nó góp phần bổ sung kiến thức, rèn luyện tư duy và hình thành nhân cách cho học sinh.
Vì vậy, rèn luyện kĩ năng viết văn tả người là hết sức quan trọng. Nhiều học sinh Tiểu học còn lúng túng không biết viết gì để đạt được một bài văn hay, nghĩa là bài văn đạt yêu cầu về nội dung, nghệ thuật và giàu cảm xúc. Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy phần lớn  các bài văn tả  người của các em còn sơ sài, thiếu hình ảnh, lỗi về câu nhiều. Có những học sinh  chưa biết sử dụng các phương pháp nghệ thuật trong văn miêu tả, làm cho nhân vật trở nên méo mó. Vì vậy các em ít được khai thác tính sáng tạo trong bài viết. Những câu hỏi: “Trang bị cho học sinh những kiến thức nào?”,  “ Rèn luyện những kỹ năng gì?”,  “ Rèn luyện như thế nào?”, ... để có được những bài văn hay luôn là những vấn đề trăn trở của mỗi giáo viên khi thiết kế và tổ chức dạy học phần này.
 Hiểu rõ tầm quan trọng của môn tập làm văn nói chung, băn khoăn vì 
[bookmark: _GoBack]chất lượng bài văn viết về tả người chưa cao và với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ để có nhiều bài viết hay của học sinh ở thể loại văn tả người, tôi xin mạnh dạn nêu ra “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5”.


2. Mục đích nghiên cứu
        Đề xuất được các biện pháp rèn luyện kỹ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5. 
3.Đối tượng, thời gian nghiên cứu: 
        Sáng kiến kinh nghiệm được nghiên cứu và áp dụng cho học sinh lớp 5B do         tôi chủ nhiệm năm học 2022- 2023. Để thực hiện đề tài này, tôi nghiên cứu từ tháng 10/2021 đến hết tháng 10/2022 của năm học 2021 - 2022.
4. Phương pháp nghiên cứu 
        Nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong sáng kiến  kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 
4.1. Phương pháp phân tích 
        Đây là phương pháp được sử dụng nhiều trong quá trình xem xét, lý giải các vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra những kết luận xác đáng làm tiền đề cho việc đưa ra các biện pháp rèn luyện kỹ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5 một cách phù hợp nhất 
4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 
          Thực tiễn phương pháp dạy học liên quan đến đề tài này bao gồm: 
         + Về mục tiêu, chương trình dạy học văn tả người ở lớp 5. 
         + Về việc dạy học văn tả người cho học sinh lớp 5 ở trường tiểu học hiện nay. 
        + Định hướng về việc dạy học sinh lớp 5 viết văn tả người. 













                                                       

NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm: 
        Tả người là dạng bài Tập làm văn yêu cầu học sinh dùng từ ngữ để tái hiện lại hình ảnh, tính cách của một con người với các trạng thái và tính cách của người đó, nhằm giúp người đọc, người nghe như đang được tận mắt nhìn thấy đối tượng được tả dần hiện ra qua từng con chữ. Vì vậy khi làm văn tả người điều quan trọng là phải biết quan sát và dẫn ra được những nét tính cách đặc trưng, những hoạt động tiêu biểu nhất của đối tượng được miêu tả.    
         Để làm nổi bật đặc điểm của một bài văn tả người, người viết cần cụ thể hóa (tả ai) nghĩa là tả người thì phải làm cho người đọc, người nghe hình dung được đây là một con người sống thực sự và cá biệt hóa là khi tả người phải làm cho người đọc, người nghe hình dung ra được một con người cụ thể chứ không phải chung chung. 
         Đối với học sinh Tiểu học khi viết một bài văn tả người thì hình ảnh con người mà các em xây dựng khác xa so với hình ảnh con người trong các tác phẩm văn chương, bởi các em còn nhỏ chưa suy nghĩ nhiều và chưa thể có được những cái nhìn sâu sắc về đối tượng miêu tả như các nhà văn. Văn tả người ở Tiểu học chỉ dừng lại ở mức độ khái quát về ngoại hình, tính tình và hoạt động của “một con người”. Đối tượng miêu tả của các em luôn gần gũi, gắn liền với cuộc sống hằng ngày của các em, có ảnh hưởng trực tiếp tới các em, ngôn ngữ miêu tả mà các em sử dụng là đơn giản, dễ hiểu và không yêu cầu quá cao. Các em chỉ cần đáp ứng được những yêu cầu cơ bản và đặc trưng nhất của một bài văn tả người, đồng thời thể hiện được những cái nhìn ban đầu của mình về đối tượng, thể hiện được những tình cảm, bộc lộ xúc cảm của mình dành cho đối tượng vào bài văn làm cho bài văn đậm chất “chân thực”. Làm được như vậy xem như các em đã đạt được yêu cầu của một bài văn tả người.    
        Từ việc tìm hiểu các khái niệm liên quan và việc phân tích các đặc trưng của văn tả ngưởi có thể thấy việc nắm vững được khái niệm, đặc trưng của một bài văn tả người là rất cần thiết. Nắm được đặc điểm cơ bản sẽ tránh được việc viết văn lạc đề, tránh được việc lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia. Văn miêu tả trong chương trình lớp 5 gồm nhiều kiểu bài khác nhau, nếu không nắm chắc được từng loại thì sẽ dẫn đến tình trạng lạc đề. 
        Là một giáo viên Tiểu học tôi tin rằng không một ai chưa từng một lần nghe qua bài văn tả ông nội, trong đó có câu: “ nhà em có nuôi một ông nội, ông nội em có tứ chi”...Như vậy học sinh đã không xác định được những chi tiết nào là dùng để tả người những chi tiết nào là tả con vật, các em dễ bị lẫn lộn giữa các kiểu bài văn với nhau. Điều này sẽ trở thành một thảm họa cho ngành giáo dục. Vì vậy giáo viên phải làm sao để học sinh xác định và nắm chắc được điều đó và vận dụng vào bài viết của mình một cách hợp lý nhất. Muốn vậy người giáo viên cần giúp cho học sinh có một cái nhìn toàn diện về việc nắm đặc trưng cơ bản của văn tả người để không bị nhầm lẫn một cách đáng tiếc. 
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
2.1. Thực trạng chương trình sách giáo khoa
 Với mục đích trang bị kiến thức, rèn luyện các kĩ năng làm văn, góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mỹ, hành thành nhân cách cho học sinh, phân môn Tập làm văn ở lớp 5 được dạy trong 31 tuần (trừ các tuần ôn tập và kiểm tra), mỗi tuần 2 tiết. Chương trình tập trung dạy học sinh tạo lập 2 loại văn bản có tính chất nghệ thuật là văn miêu tả, văn kể chuyện và 6 loại văn bản khác. Riêng về văn miêu tả, chươngtrình tập trung vào các thể loại miêu tả cảnh, miêu tả người, miêu tả đồ vật (ôn tập), miêu tả cây cối (ôn tập), miêu tả con vật (ôn tập). 
Ngoài các tiết kiểm tra viết, tiết trả bài, môn Tập làm văn nói chung, phần Tập làm văn tả người nói riêng, có 2 loại bài học chính là bài dạy lý thuyết và bài hướng dẫn thực hành. Các bài học này được biên soạn trên cơ sở các quan điểm biên soạn sách Tiếng Việt là: Dạy giao tiếp, tích hợp và tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. 
Riêng về văn tả người, học kì I có 8 tiết, học kì II có 7 tiết, tổng cả năm là15 tiết. Các tiết học về văn tả người được phân bố ở cả học kì I và học kì II đan xen với các phân môn và các thể loại văn khác.
- Thuận lợi: Cách sắp xếp này giúp học sinh có thời gian để chuẩn bị bài, có thời gian quan sát đối tượng tả và luyện tập từng kỹ năng làm văn. 
- Khó khăn: Các tiết học về thể loại văn tả người không liên tục nên việc dạy kiến thức và rèn kỹ năng không liền mạch. Ví dụ, sau tiết trả bài ở học kì I, thì ở học kì II mới rèn học sinh cách mở bài, kết bài hoặc sau tiết làm bài viết văn tả người lại đến tiết lập chương trình hoạt động rồi quay lại tiết trả bài văn tả người.
2.2.Thực trạng dạy và học Tập làm văn tả người
          Mấy năm gần đây, qua giảng dạy nghiên cứu, tham khảo dự giờ trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp tôi nhận thấy hầu hết các giáo viên đều cho Tập làm văn là môn học "khó". Nhiều giáo viên rất “ngại” dạy, ngại thao giảng vào giờ Tập làm văn, nhất là phần Tập làm văn tả người. Thực tế, rất ít giờ dạy Tập làm văn được đánh giá là thành công.
         - Giáo viên chưa biết vận dụng khéo léo phương pháp rèn theo mẫu nên  học sinh thường vận dụng mẫu một cách máy móc. Kết quả bài làm văn tả người của các em là những tác phẩm giống nhau theo một bố cục nhất định. Với những rập khuôn đó, khi chấm bài người giáo viên khó có thể tìm thấy một bài văn nào có tính độc đáo riêng biệt.
- Trong qúa trình rèn luyện các kỹ năng tập làm văn, giáo viên chưa chú ý nhiều đến các kỹ năng cơ bản đặc trưng cho văn miêu tả như: sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ … 
- Ngoài những thực trạng trên còn có một thực trạng nữa là một số  giáo viên chưa chịu khó tự học, tự nghiên cứu nên chưa tích luỹ được nhiều “vốn”  cho mình và chưa có phương pháp dạy học phù hợp. Ở các tiết học, giáo viên nói nhiều, hướng dẫn lý thuyết là chính, sau đó đưa ra các bài văn miêu tả để các em tham khảo và học tập.
- Khi dạy tập làm văn, nhiều giáo viên chưa chú ý đồng thời cả hai kỹ năng nói và viết. Thực tế, khi dạy các bài tập có yêu cầu nói, nhiều giáo viên  lại cho học sinh đọc dàn bài cùng với câu hỏi gợi ý rồi trả lời từng câu. Vì vậy, kỹ năng diễn đạt của học sinh bị hạn chế rất nhiều. 
Thực trạng dạy trên, dẫn đến những hạn chế cơ bản trong học tập làm văn của học sinh là:
-  Một số học sinh rất ngại môn học này, thấy bí, thấy không biết viết gì, nói gì. Nguyên nhân quan trọng vì các em thiếu vốn sống, vốn hiểu biết về những gì liên quan đến bài làm. Không có nguyên liệu làm sao có sản phẩm. Kĩ năng quan sát, tìm ý của các em chưa tốt, một số em không muốn phát biểu những suy nghĩ của mình trong giờ làm miệng… 
 - Bài văn tả người của các em thường rập khuôn theo một dạng quen thuộc. Các em dựa quá nhiều vào phần dàn bài gợi ý nên như làm bài chỉ sao chép ra và biến thành bài riêng của mình, không cần biết đối tượng miêu tả cụ thể, không quan sát và không bộc lộ được cảm xúc của bản thân.
- Nếu không dựa vào bài mẫu hoặc gợi ý dàn bài thì bài làm của các em miêu tả hời hợt, nghèo nàn, tẻ nhạt, không có sự sáng tạo. Đặc biệt là cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,...  còn rất vụng về không bộc lộ được sắc thái riêng của đối tượng miêu tả. Những bài văn như vậy thường nặng nề về liệt kê, kể lể dài dòng, chưa sinh động, hấp dẫn và chưa thể hiện được sự quan sát tinh tế, trí tưởng tượng phong phú và cảm xúc của người viết.

2.3 Thực trạng về chất lượng học sinh
Qua thực tế khảo sát năm học 2022 - 2023 ở lớp 5B do tôi chủ nhiệm với đề bài : “ Hãy tả lại một người trong gia đình em”. 
	Thời gian



Đánh giá
	Trước khi thực hiện đề tài

	
	Số lượng( HS)
	Tỉ lệ (%)

	HTT
	2
	6,89

	HT
	20
	68,96

	CHT
	7
	25,15


Kết quả thu được trước khi thực hiện đề tài khi tiến hành khảo sát 29 học sinh:

Đứng trước thực trạng trên để học sinh viết được bài văn tả người hay, 
độc đáo có nét riêng biệt của mỗi bài viết, tôi hết sức lo lắng và đã cố gắng tìm tòi cách dạy nhằm hướng dẫn cho học sinh làm bài văn tả người được tốt hơn.                              
3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề: 
3.1 Hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu, nhận diện đặc điểm của văn tả người. 
Để học sinh viết được một bài văn đảm bảo yêu cầu về nội dung, nghệ thuật và giàu cảm xúc, trước hết, tôi hướng dẫn các em nhận diện được đặc điểm loại văn thông qua việc khảo sát văn bản, thảo luận, trả lời câu hỏi nhằm tự tìm ra những điểm cần ghi nhớ, từ đó, thực hành luyện tập. Để làm được điều này, trước hết, cần phải tổ chức dạy học có hiệu quả các bài tập trong phần Hướng dẫn học sinh nhận xét ở loại bài Lý thuyết. Đồng thời, tổ chức dạy học có hiệu quả các bài tập dạng này ở phần Luyện tập của loại bài bài Lý thuyết và các bài tập, đề bài ở loại bài Hướng dẫn thực hành.
Khi dạy phần Nhận xét ở loại bài Lý thuyết tuần 12 tiết 23: Cấu tạo bài văn tả người, tôi tổ chức cho học sinh đọc và phân tích bài mẫu “Hạng A Cháng” để nhận diện cấu tạo, đặc điểm của thể loại văn tả người qua các câu hỏi: 
        1. Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người định tả bằng cách nào?
         2. Ngoại hình của A Cháng có những nét gì nổi bật?
           3. Qua đoạn văn miêu tả hoạt động của A Cháng, em thấy A Cháng là người như thế nào?
            4. Tìm phần kết bài và nêu ý chính của nó.
            5.Từ bài văn trên, nhận xét về cấu tạo bài văn tả người.
Thông qua việc tổ chức cho học sinh giải quyết các yêu cầu đặt ra trong từng câu hỏi, tôi giúp các em nhận ra đối tượng tả (con người), cấu tạo bài văn tả người gồm 3 phần mở bài, thân bài, kết luận. Phần thân bài, nêu những nét nổi bật về hình dáng tính tình và hoạt động của người được chọn tả, .... Sau khi học sinh đã nắm được những vấn đề cơ bản, tôi cho các em đọc và nêu lại phần Ghi nhớ và hướng dẫn vận dụng kiến thức vừa học để luyện tập trên một đề bài cụ thể. 
Việc hướng dẫn học sinh nhận diện đặc điểm loại văn, còn được thực hiện trong nhiều tiết thực hành luyện tập khác nữa. Khi dạy bài Luyện tập tả người ở tuần 12 tiết 24, tôi hướng dẫn học sinh nhận diện về cách quan sát và chọn lọc chi tiết của tác giả qua mẫu đoạn trích “ Bà tôi” (Bài tập 1) và “ Người thợ rèn” (Bài tập 2). Tôi cho các em thảo luận và ghi lại những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình và hoạt động của nhân vật. Với bài văn mẫu “ Bà tôi” học sinh nhận diện về cách quan sát và chọn chi tiết của ngoại hình (mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt, giọng nói); với bài “ Người thợ rèn” học sinh nhận diện về cách quan sát và chọn lọc chi tiết tả hoạt động (bắt lấy thỏi thép, quai những nhát búa, quặp lấy thỏi thép trong đôi kìm sắt dài, lôi con cá lửa,…). Tuần 13 tiết 25 tôi giúp học sinh nhận diện về  cách tả ở mức độ cao hơn đó là các em phải biết nhận ra cách sắp xếp và mối quan hệ giữa các ý,...
Để các em vận dụng linh hoạt mẫu, tôi tổ chức cho học sinh thi nói trước lớp về đặc điểm ngoại hình và tính tình của nhân vật “Thắng” trong đoạn văn mẫu “Cậu bé vùng biển”. Sau đó tôi đặt câu hỏi  để học sinh nêu nhận xét của các em về tính tình của nhân vật “Thắng” qua đặc điểm mà các em vừa nêu. 
Tuần 19 ở học kì II, tôi hướng dẫn các em nhận diện về đoạn mở bài theo hai kiểu (mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp) và kết bài bằng 2 cách (kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng). Tôi thường phân tích mẫu để học sinh thấy được ưu điểm, nhược điểm của từng kiểu mở bài, kết bài. Nhờ đó, học sinh biết vận dụng linh hoạt mẫu để tạo ra những mở bài, kết bài phù hợp với năng lực của bản thân. 
3.2 Hướng dẫn học sinh quan sát, chọn lọc chi tiết và lập dàn ý cho bài văn tả người
 3.2.1.Hướng dẫn học sinh quan sát và chọn lọc chi tiết:
Để học sinh viết được bài văn đủ ý, phong phú về nội dung, diễn dạt sinh động, có cảm xúc, cần phải thực hiện tốt khâu hướng dẫn học sinh quan sát và chọn lọc chi tiết.
	Theo cấu tạo và cách trình bày trong của sách giáo khoa, tiết TLV thứ 2 ở tuần 12  là tiết có trọng tâm Luyện tập quan sát và chọn lọc chi tiết.
Để dạy học tốt phần  này, trước hết, phải hướng dẫn học sinh nhận biết những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu “Bà tôi” (Bài tập 1) và “Người thợ rèn” (Bài tập 2). Từ đó, học sinh hiểu được khi quan sát, khi viết bài văn tả người, phải chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết tiêu biểu, nổi bật, gây ấn tượng. Từ đó, biết vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp. Điều này đã được trình bày ở trang 6, phần 1 biện pháp hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu, nhận diện đặc điểm của văn tả người. 
Sau khi tổ chức cho học sinh thảo luận và ghi lại những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình và hoạt động của người bà trong bài văn  “Bà tôi” và anh Thận trong bài “Người thợ rèn”, tiết Tập làm văn tiếp theo, tôi hướng dẫn học sinh làm bài tập cao hơn: Đoạn 2 còn tả đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Các đặc điểm đó quan hệ với nhau như thế nào? Chúng cho biết gì về tính cách của bà? 
Sau khi học sinh là nêu những chi tiết miêu tả ngoại hình của nhân vật người bà rồi tìm ra mối quan hệ giữa các chi tiết miêu tả đặc điểm ngoại hình của nhân vật, giữa các chi tiết miêu tả đặc điểm ngoại hình với việc thể hiện tính cách nhân vật, tôi hướng dẫn học sinh làm bài tập 2: Lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường gặp (thầy giáo, cô giáo, chú công an, người hàng xóm, ...) 
- Hướng dẫn học sinh lựa chọn đối tượng miêu tả: Để hướng dẫn học sinh làm được bài tập này, trước hết, tôi  hướng dẫn các em phải chọn đối tượng phù hợp, gần gũi với  mình để  bản thân có khả năng quan sát trực tiếp.
       Ví dụ: Tả tính tình, hình dáng của cô giáo, của mẹ, của em bé, của người thân, bạn học, …
-   Tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với đối tượng quan sát. Học sinh phải được tiếp xúc để nhìn, ngắm, nghe, ngửi, ... Dạy học sinh quan sát đối tượng là con người, tôi thường đặt câu hỏi kết hợp với hướng dẫn quan sát, câu hỏi có tác dụng tìm ra những chi tiết miêu tả. Ví dụ: Nhìn đôi mắt của em bé em nhớ tới hình ảnh nào?  Ngắm mái tóc dài của cô giáo em nghĩ đến hình ảnh gì?
     Câu hỏi cần chỉ rõ vị trí của người quan sát và cần quan sát những gì ở đối tượng miêu tả. Ví dụ khi quan sát cô giáo có thể nêu câu hỏi: “Nhìn từ xa, em có nhận xét gì về hình dáng của cô giáo?”. 
       Khi tả bà hoặc mẹ có thể hướng dẫn: “Khi sà vào lòng mẹ, em có cảm giác gì?” hay “Hình ảnh nào của bà khiến em nhớ nhất?”
Thông thường học sinh chỉ quen sử dụng mắt để quan sát và nhận xét, ít biết cách dùng giác quan khác. Để khắc phục tình trạng trên, tôi chú ý đặt câu hỏi yêu cầu học sinh tập sử dụng các giác quan khác như lưỡi, mũi, tai, tay( da) để thu nhận nhiều nhận xét khác nhau về nhân vật được quan sát.
- Hướng dẫn các em quan sát bằng nhiều giác quan (mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ …). Ví dụ : Tả em bé đang tuổi tập đi, tập nói
Trong bài này học sinh phải có thời gian gần gũi với em bé và thường xuyên chơi với em, phải dùng nhiều giác quan để quan sát để viết về em bé thật hấp dẫn, sinh động: Ngắm bé để phát hiện ra dáng tròn như hột mít, bàn tay mũm mĩm, đôi mắt đen tròn  và những bước đi lẫm chẫm của em bé. Nghe mẹ dạy bé tập nói để nhận ra cách phát âm ngộ nghĩnh đáng yêu của bé. Cầm tay bé để cảm nhận làn da mịn màng. Hôn đôi má hồng phúng phính để ngửi được mùi sữa mẹ thơm..
       - Hướng dẫn học sinh quan sát theo trình tự, từ bao quát đến chi tiết, từ xa đến gần. Quan sát trực tiếp là quan trọng nhất nhưng tôi  gợi cho học sinh cách quan sát gián tiếp, thông qua trí nhớ của mình hoặc thông qua nhận xét của người khác về người đó. Ngay một lúc ta đâu hiểu hết một con người, kể cả hình dáng cũng vậy. Ví dụ đôi mắt bình thường thì sao, khi vui thế nào và lúc buồn ra sao? Đồng thời tôi đã hướng dẫn học sinh so sánh, liên hệ, hồi tưởng… để gắn các đặc điểm quan sát được với kỉ niệm, hồi ức hoặc các sự việc khác. 
         - Hướng dẫn học sinh quan sát tỉ mỉ , nhiều lượt, tránh quan sát qua loa như nhìn lướt qua hay liếc nhìn thì sẽ không tìm ra ý hay khi tả người.
         - Hướng dẫn học sinh chọn lọc để giữ lại chi tiết cụ thể, riêng biệt, đặc sắc của đối tượng quan sát. Hướng dẫn học sinh tìm ra được nét chính, thấy được tính riêng. Không cần dàn đủ tất cả các nét, chỉ cần chép lại những đặc điểm mà mình cảm nhất như: một câu nói lột tả tính cách, một ánh mắt chứa đựng yêu thương… Nhờ các đặc điểm quan sát ấy mà  làm cho đối tượng này không giống đối tượng khác.  Người đọc nhận ra ngay bác thợ rèn lực lưỡng, đôi mắt của bà đôn hậu, ấm áp hay làn da của bạn trai vùng biển rám đỏ vì nắng gió…Kể cả có hai con người giống nhau về vẻ bề ngoài nhưng sẽ có những đặc điểm khác nhau về tính cách, giọng nói,…
3.2.2. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý  bài văn tả người.
      Lập dàn ý là việc rất khó đối với học sinh Tiểu học. Phần Tập làm văn tả người trong SGK Tiếng Việt 5 có 4 bài tập về lập dàn ý. Ngoài việc tổ chức dạy học tốt các bài tập về nhận diện (xác định) dàn ý trong bài văn mẫu, tôi chú ý hướng dẫn học sinh tạo lập dàn ý cuả riêng mình. Công việc đầu tiên tôi yêu cầu học sinh làm là: Phân tích đề bài, xác định đối tượng miêu tả, tìm và sắp xếp ý trong bài văn .
        Khi hướng dẫn tìm hiểu đề, tôi yêu cầu học sinh đọc kĩ đề rồi trả lời các câu hỏi vể vấn đề chính trong đề.  Ví dụ: Đề bài yêu cầu tả ai? Muốn làm bài tốt cần quan sát những gì? Đối tượng quan sát có ấn tượng sâu sắc như thế nào đối với bản thân?
       Khi hướng dẫn học sinh lập dàn ý cho bài văn tả một người trong gia đình em (Tiết 119, tuần 12), một người mà em thường gặp  thầy giáo, cô giáo, chú công an, người hàng xóm..), tả hoạt động  của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói, tôi thường hướng dẫn học sinh chọn đối tượng tả, xác định trọng tâm. Ví dụ: Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói thì trọng tâm của dàn ý là hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé đó. Sau đó tôi hướng dẫn học sinh đưa từng ý theo trình tự đã quan sát được.
      - Hướng dẫn học sinh sắp xếp ý cho phù hợp vì có em viết đoạn văn tả hình dáng của người thân, đang tả khuôn mặt thì lại tả đôi bàn tay của bà. Tôi lưu ý nhắc các em các chi tiết miêu tả phải tiêu biểu, quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, có sự thống nhất, ý sau phải làm sáng tỏ ý trước đó, giúp khắc hoạ hình ảnh nhân vật. 
        Ví dụ: Đoạn văn tả mái tóc của bà
Tả khái quát: Mái tóc của bà đen, dày kì lạ.
Tả độ dài của mái tóc: phủ kín hai vai, xoã xuống ngực, xuống đầu gối. 
Tả độ dày của mái tóc: nâng mái tóc lên, ướm vào tay, đưa khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mái tóc dày.
3.3 Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng viết đoạn văn tả người
 	 Sản phẩm cuối cùng của Tập làm văn là học sinh tạo ra được đoạn, bài văn cụ thể. Để có được bài văn hay, khi dạy học phần này, tôi chú ý gợi ý cho học sinh nắm được cách dùng từ, cách đặt câu, cách so sánh, liên hệ, ví von,.. khi quan sát nhằm làm các nhận xét thêm sinh động, có hình ảnh, có cảm xúc. 
3.3.1 .Hướng dẫn học sinh diễn đạt bằng câu văn có hình ảnh và sử dụng một số biện pháp nghệ thuật đã học: 
      Hướng dẫn học sinh dùng từ ngữ gợi tả: 
      Muốn bài văn tả người được tốt, cái đơn giản nhất nhưng cũng khó nhất là dùng từ chính xác. Như chúng ta đều biết học sinh tiểu học còn trong quá trình tìm hiểu thế giới xung quanh nên vốn sống, vốn hiểu biết của các em chưa phong phú, vốn từ cũng còn nghèo nàn nên các em chưa biết chọn lọc và dùng từ cho sát đúng với đối tượng. Xác định được vấn đề đó, tôi luôn chú ý hướng dẫn các em chọn từ miêu tả sao cho phù hợp đối tượng. Loại từ cần thiết và có giá trị nhất mà tôi thường hướng dẫn là là từ láy, từ tượng thanh, từ tượng hình .
Ví dụ:  Tả màu da có thể dùng: xanh xao, hồng hào, trắng trẻo…
Tả về đôi mắt có thể dùng: lay láy, long lanh…
Tả hình dáng: lênh khênh, mập mạp, gầy gầy, thon thả… 
Tả tiếng cười, giọng nói: thỏ thẻ, ríu rít, khúc khích, thì thào…
Khi miêu tả tính nết tuỳ thuộc vào lứa tuổi để tả phù hợp… 
Cách làm giúp học sinh biết chọn từ ngữ tốt là so sánh các từ gần 
nghĩa hay trái nghĩa. Ví dụ để tả một người gầy, tôi đã hướng dẫn các em chọn từ:  Em chọn từ nào trong hàng loạt các từ ngữ sau: “gầy, khô đét, xương xẩu, hom hem, lép kẹp..”.  hay bên cạnh tính từ đẹp còn hàng loạt các từ ngữ khác để học sinh có thể lựa chọn tả đối tượng cho phù hợp: trông dễ mến, xinh xinh, xinh xắn, dễ coi… Tôi đã luyện tập kiên trì để học sinh làm quen với phương pháp này chống lại tâm lí dễ dãi, tuỳ tiện khi dùng từ.
          Hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp nghệ thuật: 
Tôi luôn chú ý hướng dẫn học sinh chọn lựa chi tiết và diễn đạt bằng những câu văn có hình ảnh và sử dụng một số biện pháp tu từ đã học. Biện pháp tu từ tiêu biểu mà tôi thường hướng dẫn các em sử dụng khi miêu tả người là so sánh. Trong tiết tập làm văn tả người, tôi thường hỏi: Hình dáng (mái tóc, hàm răng, nước da,…), tính nết của con người có thể tả bằng những câu văn sử dụng biện pháp so sánh như thế nào? Học sinh đã diễn đạt thành những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh như:
+ Mái tóc dài mượt mà buông thả, thướt tha như dòng suối.
+ Hàm răng trắng đều như hạt bắp.
+ Nước da trắng như trứng gà bóc.
+ Cô hiền như cô Tấm trong truyện cổ tích.
+ Giọng nó cô êm dịu như lời mẹ ru.
     + Mái tóc bà trắng như cước.
  Những câu hỏi gợi ý cách diễn đạt thường được xen vào trong khi học 
sinh làm miệng. Nếu học sinh chưa sử dụng biện pháp nghệ thuật thì tôi gợi ý để các em khác bổ sung, sửa lại cho bạn.
     Ví dụ: một học sinh nêu: “Mái tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt hồng hào của cô, thật dễ mến”.
        Một học sinh khác sửa lại: “Mái tóc đen nhánh mượt mà như dòng suối ôm lấy khuôn mặt trái xoan hồng hào của cô thật dễ mến”.
3.3.2 Luyện viết đoạn mở bài, kết bài
        Đoạn mở bài:
     Các em có thể vào bài trực tiếp hoặc gián tiếp, có em mở bài bằng một câu nhưng có em bằng cả một đoạn văn, nhưng không ai cho phép tách rời nội dung đã xây dựng được. Ở đây, tuỳ nghệ thuật vào bài của mỗi em mà giáo viên góp ý, không gò bó áp đặt.
Ví dụ: Đề bài: “Tả cụ già mà em kính yêu”
+ Có em mở bài đi thẳng luôn vào đề: “Trong gia đình tôi, có một người tôi rất mực yêu quý, đó là bà nội tôi.” (Chỉ bằng một câu, nhưng đủ ý).
+ Có em mở bài hơi dài nhưng sinh động, gây ấn tượng ngay từ phút đầu:
      “Bà ơi, cháu đau đầu quá bà ạ!” Vừa về đến nhà, tôi vội cất cặp và chạy xuống bếp. Bà tôi đang lúi húi nhặt rau. Nghe thấy vậy, bà dừng tay ngay. Bà lau tay rồi sờ lên trán tôi:
      - Thôi chết, cháu tôi ốm rồi! Thế đi học cháu có đội mũ không?”
        Tôi mếu máo: “Thưa bà cháu quên không đội”
+ Có em mở bài rất chân thành và xúc động:
        “Mùa xuân xinh đẹp đã về rồi. Năm mới, cháu lại thêm một tuổi mới. Nhưng mùa xuân này, cháu vĩnh viễn mất bà, bà ơi. Bà có biết không? Nhiều đêm cháu không ngủ được vì nhớ bà, lòng luôn mong mỏi bà về với cháu dù chỉ trong giấc mơ. Những kỉ niệm xưa vẫn còn sống mãi trong tâm trí cháu, bà ơi!”.
         Nhờ khuyến khích học sinh diễn dạt phần mở bài bằng cách khác nhau mà vẫn đảm bảo nội dung chính, các em đã viết được nhiều bài văn hay có tính nghệ thuật.
         Đoạn kết bài
      Có nhiều cách kết luận khác nhau nhưng tất cả đều phải xuất phát từ nội dung chính. Cũng như mở bài, các em nêu cảm xúc hoặc thâu tóm lại vấn đề thì có thể bằng nhiều cách nhưng nên chọn cách nào cho hay. Có kết bài mở rộng hoặc kết bài không mở rộng.
       Có em chỉ liệt kê sự việc, cảm xúc như: “ Em rất thích cô giáo của em”. Tôi yêu cầu các em nêu kết luận khác, có học sinh đã nêu: “Tuy cô giáo không còn dạy các em nữa nhưng hình ảnh của cô tận tình cầm tay em sửa từng nét chữ sẽ không bao giờ em quên”.
       Với kết luận này, cảm xúc được biểu hiện kín đáo, gián tiếp, có biểu cảm, hay hơn kết luận trước.
        Tương tự như vậy, học sinh nói kết luận, mỗi em một cách, tôi hướng dẫn các em thấy cách nào hay hơn. Chính vì vậy, có rất nhiều kết luận khi tả bà của mình:
+ Bà của tôi như thế đấy!
+ Đến nay bà đã đi xa, nhưng những kỉ niệm về bà vẫn sống mãi trong lòng tôi.
+ Tình cảm sâu sắc, đằm thắm giữa tôi và bà tôi là tình cảm sâu lắng nhất mà tôi còn giữ mãi trong suốt cuọc đời.
Trong việc hướng dẫn học sinh biểu đạt thì biện pháp chủ yếu của tôi là chia thành các ý nhỏ cho nhiều em phát biểu. Sau đó chắt lọc, hướng cho học sinh thấy cách nào được, cách nào chưa được để phát huy hay sửa chữa. Qua nhiều tiết viết đoạn tôi sẽ biết nhược điểm, ưu điểm của từng em để hướng dẫn từng đối tượng học sinh viết tốt hơn cách viết em để hướng dẫn các em lựa chọn viết đoạn mở bài, kết bài tốt hơn. Ví dụ nếu học sinh nào viết ý và câu dài dòng, ý rườm rà, tôi thường hướng các em viết mở bài theo kiểu trực tiếp, với học sinh giỏi tôi sẽ khuyến khích các em mở bài gián tiếp sẽ sinh động và hấp dẫn hơn.
3.4. Hướng dẫn học sinh bộc lộ cảm xúc qua bài văn
      Bài văn hay không thể thiếu được cảm xúc của người viết. Cảm xúc không chỉ bộc lộ ở phần kết luận mà còn cần phải thể hiện trong từng câu, từng đoạn của bài văn. Thực hiện điều này, tôi đã gợi ý cho các em cụ thể trong từng bài.
     Ví dụ: - Sống với bà, em thấy như thế nào? (Bà gần gũi, chăm sóc em tận tình như một bà tiên hiền hậu; muốn làm điều gì cho bà đỡ vất vả).
       Được bà chăm sóc hằng ngày, em nghĩ gì? (Tình cảm gần gũi thương yêu của bà như chắp cánh cho tôi vững bước trong cuộc đời).
       Và có khi là sự cảm nhận cảm nhận cảm xúc của người viết qua đoạn văn mẫu: "đôi vai của mẹ đã thành chai sạn từ bao giờ không biết, chỉ thấy cái u chai đã dày cộm lên do suốt đời mẹ chỉ biết gánh và gánh. Mấy chiếc đòn gánh rời vai mẹ, mẹ gánh thóc, gánh gạo… gánh đến lúc mất da rớm máu. đôi vai ấy con tin rằng suốt đời không bao giờ trở lại lành lặn như đôi vai người thường đâu mẹ ạ. Nhưng chính vì đôi vai chai sạn, bé nhỏ mỏng manh ấy lại gánh được bao nhiêu  thứ mà người thường không thể làm được". 
Khi tả một đôi vai của người mẹ, chúng ta thấy hiện lên một hình ảnh bà mẹ vất vả, chịu thương, chịu khó dù không nói một lời yêu thương mẹ nhưng chúng ta lại thấy tác giả bài viết bộc lộ qua bài viết yêu mẹ biết nhường nào.
       Tương tự như vậy, tôi yêu cầu học sinh đưa ra những suy nghĩ, cảm xúc, nhận xét trước nhân vật cần miêu tả. Học sinh bộc lộ ý kiến nhận xét, bình phẩm, đánh giá đối tượng miêu tả làm cho bài miêu tả tránh được nhược điểm khô khan, liệt kê chi tiết mà gợi hình, gợi cảm, thấm đẫm cảm xúc của người viết.
 3. 5. Hướng dẫn học sinh sửa lỗi trong bài viết:
	Để hướng dẫn học sinh sửa lỗi trong bài viết, cùng với việc dạy học tốt các tiết lý thuyết và hướng dẫn thực hành luyện tập, tôi đã chú trọng thực hiện có hiệu quả tiết trả bài. Đây là tiết học nhằm thông báo trở lại cho học sinh  kết quả học tập, đánh giá công việc lao động từ tư tưởng, kiến thức, kỹ năng viết văn bản tả người, từ đó, giúp học sinh rút kinh nghiệm làm bài và định hướng cho kỳ sau.
Muốn bài viết của các em ngày một hoàn thiện hơn không thể không kể đến tiết trả bài, qua tiết học này học sinh không chỉ củng cố các kiến thức lý thuyết cơ bản đã học mà còn sửa chữa những lỗi của mình mắc phải. Đồng thời các em phát huy những ưu điểm trong bài viết của mình, của bạn để ngày càng hoàn thiện hơn. 
Để thực hiện điều này, trước hết, phải thực hiện tốt khâu chấm bài. Kinh nghiệm chấm bài của tôi là giáo viên phải có sổ thống kê lỗi của học sinh và nhận xét cụ thể về lỗi về quan sát, dàn ý, bố cục, diễn đạt, câu, hình ảnh,…
Khi thực hiện trả bài, phải chú ý phân tích, nhận xét ưu điểm và phân tích, sửa chữa cácloại lỗi. Các lỗi mà tôi tập trung sửa là: Lỗi về nội dung, lỗi về kỹ năng diễn đạt. Trong đó, có những lỗi chung được sửa cho cả lớp, có những lỗi riêng cần hướng dẫn từng học sinh tự sửa. Ngoài việc hướng dẫn học sinh tự sửa lỗi, tôi còn chú trọng hướng dẫn học sinh học tập những đoạn văn, bài văn hay. Tôi đọc một bài văn tham khảo hay và yêu cầu các em nêu được cần học tập ở bài văn đó ở chỗ nào? vì sao?. Sau đó, yêu cầu học sinh tập viết lại đoạn văn hay hơn. ...
Kết hợp hài hoà cả ba yếu tố: Xây dựng nội dung, diễn đạt có nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc, bài văn tả người của các em trở nên sinh động, đạt kết quả cao. Đây là cơ sở, nền móng cho những mầm non văn học trỗi dậy và vươn lên xanh tốt.



3.6. Một số biện pháp hỗ trợ khác
Rèn kỹ năng viết văn miêu tả người cho học sinh không chỉ được thực hiện trong giờ Tập làm văn mà còn kết hợp trong các giờ khác nữa. Bên cạnh các biện pháp nêu trên, tôi còn sử dụng các biện pháp hỗ trợ khác trong các giờ học khác, nhất là giờ Tập đọc và Luyện từ và câu. 
Phong phú hoá vốn từ cho học sinh: Khi dạy LTVC, tôi chú ý xây dựng vốn từ cho học sinh ngoài những từ đã có trong sách giáo khoa các em có thể tự bổ sung thêm một số từ ngữ khác đưa vào bằng sự hiểu biết của mình thông qua các bài tập, các trò chơi tìm từ. 
Tích cực hoá vốn từ cho học sinh thông qua nhiều loại bài tập khác nhau: điền từ, sử dụng từ. 
Để các em nắm được giá trị gợi tả, sử dụng từ, bài tập ở mức độ đơn giản có thể áp dụng là cho các em tìm từ điền vào chỗ trống.
         Luyện nhận diện biện pháp tu từ trong các ngữ liệu của bài Luyện từ và câu hay Tập đọc. Để học sinh  biết sử dụng thuần thục những biện pháp tu từ khi làm bài văn tả người thì ngay từ những tiết Luyện từ và câu, tiết Tập đọc, tôi cố gắng chỉ rõ những biện pháp tu từ mà tác giả đã sử dụng trong các tác phẩm để khi học sinh làm văn, học sinh biết cách sử dụng những biện pháp tu từ cho bài văn sinh động.
Ví dụ:  Tóc bà trắng tựa mây bông .
Truyện bà như giếng cạn xong lại đầy .
       Muốn viết được những câu văn miêu tả chứa đầy hình ảnh và giàu cảm xúc, chúng ta không thể không sử dụng các biện pháp so sánh, tưởng tượng, điệp từ, điệp ngữ … Nhưng cái khó ở đây là hướng dẫn các em cách so sánh, tưởng tượng như những câu sau: 
"Mái tóc bà bạc trắng như cước.", "Em bé có đôi mắt hạt nhãn."
     Tôi đã hướng dẫn học sinh chỉ ra hàng loạt các tính từ, động từ, cách so sánh được dùng trong bài. Đồng thời, nên đi sâu thống kê và phân tích cách dùng từ ngữ để diễn tả hình dáng hay tính tình của nhân vật.
    Ví dụ: Dạy bài “Một chuyên gia máy xúc” các từ ngữ được miêu tả trong bài (cao lớn, mái tóc vàng óng, thân hình chắc khoẻ, khuôn mặt to, chất phát, giản dị, thân mật …), tôi phân tích bài văn để hỗ trợ học sinh nhận diện cấu tạo bài văn tả người. Phân tích về cách dùng từ ngữ của tác giả. Tả mái tóc của chuyên gia máy xúc tác giả dùng tính từ chỉ màu sắc “mái tóc vàng óng” và thêm hình ảnh so sánh “ửng lên như một mảng nắng” tạo nên một hình ảnh riêng biệt nhưng cũng hết sức gần gũi của chuyên gia máy xúc người Nga.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Các biện pháp nêu trên đã được tôi đưa vào các giờ dạy và đạt được những kết quả nhất định. Qua cách dạy này, tôi đã rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cơ bản về viết văn tả người và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều học sinh đã có những cảm nhận tinh tế khi quan sát. Các em đã biết khái quát được những nét tiêu biểu về tuổi tác, hình dáng, tính nết của từng đối tượng để tả một cách rõ nét và tiêu biểu. Chính vì vậy hiệu quả giờ học tập làm văn được nâng lên rõ rệt. Bài văn của các em đã đầy đủ về nội dung, biết chọn lọc chi tiết, nét tiêu biểu  về hình dáng, tính tình, hoạt động làm nổi bật nhân vật được tả. Từ bài văn làm đúng đã trở thành bài văn hay, diễn đạt sinh động có hình ảnh, có cảm xúc, không sao chép, không vay mượn văn của người khác như trước nữa.
 So sánh với kết quả khảo sát đầu năm và sau khi vận dụng các giải pháp trên kết quả  lớp  tôi thu được.

	Thời gian



Đánh giá
	Trước khi thực hiện đề tài
	Sau khi thực hiện đề tài

	
	Số lượng (HS)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	HTT
	2
	6,89
	10
	34,48

	HT
	20
	68,96
	19
	65,52

	CHT
	7
	25,15
	0
	0


	
Kết quả đó cho tôi niềm tin vào hiệu quả của các biện pháp đã tìm tòi và ứng dụng trong năm học qua.









KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu, đề xuất biện pháp và áp dụng trong quá trình giảng dạy, tôi đã áp dụng linh hoạt trong quá trình dạy học ở nhà trường và đã mang lại những kết quả đáng mừng. Qua nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng tôi xin đề xuất một số vấn đề sau:
- Theo ý kiến chủ quan của người viết, những biện pháp nêu trong sáng kiến kinh nghiệm này là những biện pháp có vai trò quan trọng, thiết thực, hứa hẹn nhiều triển vọng nâng cao kỹ năng viết văn miêu tả người cho học sinh lớp 5. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo nhà trường, các bộ phận chức năng liên quan cho phép ứng dụng các vấn đề đã nghiên cứu trên đây vào thực tiễn dạy học trong năm học tiếp theo. 
2. Kiến nghị
· Đề xuất với nhà trường:
+ Thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề tại trường, để giáo viên được trao đổi kinh nghiệm và phối hợp hỗ trợ nhau trong việc rèn cho học sinh kỹ năng rèn kỹ năng viết văn miêu tả người cho học sinh lớp 5.
+ Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ để rèn kỹ năng viết văn cho học sinh: viết báo tường, hay chủ đề hoạt động ngoài giờ theo chủ đề hàng tháng, thành lập các câu lạc bộ văn thơ để học sinh được học hỏi trau dồi kiến thức mở rộng thêm vốn từ và kĩ năng hơn.
Trên đây là kinh nghiệm của bản thân tôi về “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5”. được rút ra trong quá trình dạy học của bản thân . Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ các nhà quản lý, quý thầy cô cùng các bạn đồng nghiệp. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Hà Nội, ngày 24  tháng 4 năm 2023
                                                                      Người viết



                                                                             Nguyễn Thị Thành
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PHỤ LỤC MINH CHỨNG
1. Minh chứng Kế hoạch bài dạy minh họa
Tập làm văn
Tiết 23                   CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI
I. Yêu cầu cần đạt: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nắm được cấu tạo 3 phần( mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả người( ND Ghi nhớ).
- Lập được dàn ý chi tiết  cho bài văn tả một người thân trong gia đình.
- Yêu quý người thân,  quan tâm đến mọi người.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng  
         - Giáo viên: Máy tính, giáo án điẹn tử
         - Học sinh: Sách giáo khoa, vở viết
2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
	- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi.
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(5phút)

	- Cho HS hát
- Thu chấm đơn kiến nghị của 5 HS 
- Nhận xét bài làm của HS
- Giới thiệu bài - Ghi bảng, nêu mục tiêu
	- HS hát
- HS nộp bài
- HS nghe
- HS viết đầu bài vào vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)
*Mục tiêu:  Nắm được cấu tạo 3 phần( mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả người( ND Ghi nhớ).
*Cách tiến hành:  

	 - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ bài Hạng A Cháng 
- Qua bức tranh em cảm nhận được điều gì về anh thanh niên?
- GV: Anh thanh niên này có gì nổi bật? Các em cùng đọc bài Hạng A Cháng và trả lời câu hỏi cuối bài
- Cấu tạo bài văn Hạng A cháng: 

1- Mở bài
- Từ " nhìn thân hình.... đẹp quá"
- Nội dung: Giới thiệu về hạng A cháng.
- Giới thiệu bằng cách đưa ra câu hỏi khen về thân hình khoẻ đẹp của hạng A Cháng.
 2- Thân bài: Hình dáng của Hạng A cháng: ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như chắc gụ. vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cột đá trời trồng, khi đeo cày trông hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.
 - HĐ và tính tình: lao động chăm chỉ, cần cù, say mê , giỏi; tập trung cao độ đén mức chăm chắm vào công việc
 3- Kết bài: Câu hỏi cuối bài : ca ngợi sức lực tràn trề của A Cháng là niềm tự hào của dòng họ.
- Qua bài văn em có nhận xét gì về cấu tạo của bài văn tả người?



- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
	- HS quan sát tranh 

- Em thấy anh thanh niên là người rất chăm chỉ và khoẻ mạnh
- HS đọc bài, tự trả lời câu hỏi


- Cấu tạo chung của bài văn tả người gồm:
1. Mở bài: giới thiệu người định tả






2. Thân bài: tả hình dáng.






- Tả hoạt động, tính nết.


3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả

- Bài văn tả người gồm 3 phần: 
+ Mở bài: giới thiệu người định tả
+ Thân bài: tả hình dáng, hoạt động của người đó
+ Kết bài: nêu cảm nghĩ về người định tả
- 3 HS đọc ghi nhớ

	3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu : Lập được dàn ý chi tiết  cho bài văn tả một người thân trong gia đình.
*Cách tiến hành: 

	- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập
- GV hướng dẫn: 
+ Em định tả ai?
+ Phần mở bài em nêu những gì?
+ Em cần tả được những gì về người đó trong phần thân bài?


+ Phần kết bài em nêu những gì?
- Yêu cầu HS làm bài 
- Gọi 2 HS làm chia sẻ bài làm của mình
- GV cùng HS nhận xét dàn bài 
	 - HS đọc yêu cầu bài tập

- Tả ông em, bố em, mẹ em, chị, anh ,...
- Phần mở bài giới thiệu người định tả
- Tả hình dáng, tuổi tác, tầm vóc, nước da, dáng đi...
Tả tính tình: 
Tả hoạt động: 
- Nêu tình cảm , cảm nghĩ của mình với người đó.
- 2 HS chia sẻ bài làm 

- HS nghe

	4. Hoạt động ứng dụng:(3 phút)

	- Cho HS đọc lại phần ghi nhớ.
- Dặn HS về nhà hoàn chỉnh dàn ý của bài văn vào vở và chuẩn bị tiết sau.
	- HS nghe và thực hiện

	5. Hoạt động sáng tạo: (2 phút)

	- Vận dụng kiến thức viết một đoạn văn tả người theo ý hiểu của em.
	- HS nghe và thực hiện.
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